	DANH SÁCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC BỘ TTTT CẤP PHÉP
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	STT
	TÊN ĐÀI PTTH
	TÊN KÊNH/BIỂU TƯỢNG KÊNH CT
	LOẠI KÊNH/ TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH KÊNH CT
	

	1. 
	ĐÀI PTTH
HÀ GIANG
	HGTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	2. 
	ĐÀI PTTH
ĐIỆN BIÊN
	ĐTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	3. 
	ĐÀI PTTH
LAI CHÂU
	LTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	4. 
	ĐÀI PTTH
SƠN LA
	STV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	5. 
	ĐÀI PTTH
LÀO CAI
	THLC
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	6. 
	ĐÀI PTTH
YÊN BÁI
	YTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	7. 
	ĐÀI PTTH
TUYÊN QUANG
	TTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	8. 
	ĐÀI PTTH
PHÚ THỌ
	PTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	9. 
	ĐÀI PTTH
BẮC GIANG
	BGTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	10. 
	ĐÀI PTTH
CAO BẰNG
	CBTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	11. 
	ĐÀI PTTH
BẮC KẠN
	TBK
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	12. 
	ĐÀI PTTH
THÁI NGUYÊN
	TN
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	13. 
	ĐÀI PTTH
LẠNG SƠN
	LSTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	14. 
	ĐÀI PTTH
VĨNH PHÚC
	VP
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	15. 
	TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG QUẢNG NINH
	QTV1
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	16. 
	
	QTV3
	Giải trí
	

	17. 
	ĐÀI PTTH
HÒA BÌNH
	HBTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	18. 
	ĐÀI PTTH
HÀ NỘI
	H1
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	19. 
	
	H2
	Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và giải trí tổng hợp
	

	20. 
	ĐÀI PTTH
HÀ NAM
	HNTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	21. 
	ĐÀI PTTH
NAM ĐỊNH
	NTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	22. 
	ĐÀI PTTH
HẢI DƯƠNG
	HDTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	23. 
	ĐÀI PTTH
HƯNG YÊN
	HY
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	24. 
	ĐÀI PTTH
NINH BÌNH
	NBTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	25. 
	ĐÀI PTTH
THÁI BÌNH
	TBTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	26. 
	ĐÀI PTTH
HẢI PHÒNG
	THP
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	27. 
	
	THP+
	Thông tin và Giải trí tổng hợp
	

	28. 
	ĐÀI PTTH
BẮC NINH
	BTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	29. 
	ĐÀI PTTH
THỪA THIÊN HUẾ
	TRT
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	30. 
	ĐÀI PTTH
THANH HÓA
	TTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	31. 
	ĐÀI PTTH
NGHỆ AN
	NTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	32. 
	ĐÀI PTTH
HÀ TĨNH
	HTTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	33. 
	ĐÀI PTTH
QUẢNG BÌNH
	QBTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	34. 
	ĐÀI PTTH
QUẢNG TRỊ
	QRTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	35. 
	ĐÀI PTTH
KHÁNH HÒA
	KTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	36. 
	ĐÀI PTTH
QUẢNG NAM
	QRT
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	37. 
	ĐÀI PTTH
QUẢNG NGÃI
	PTQ
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	38. 
	ĐÀI PTTH
BÌNH ĐỊNH
	BTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	39. 
	ĐÀI PTTH
PHÚ YÊN
	PTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	40. 
	ĐÀI PTTH
NINH THUẬN
	NTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	41. 
	ĐÀI PTTH
ĐÀ NẴNG
	Danangtv1
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	42. 
	
	Danangtv2
	Khoa giáo - giải trí
	

	43. 
	ĐÀI PTTH
GIA LAI
	THGL
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	44. 
	ĐÀI PTTH
KON TUM
	KRT
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	45. 
	ĐÀI PTTH
ĐẮK LẮK
	DRT
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	46. 
	ĐÀI PTTH
ĐẮK NÔNG
	PTD
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	47. 
	ĐÀI PTTH
LÂM ĐỒNG
	LTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	48. 
	ĐÀI PTTH
BÌNH DƯƠNG
	BTV1
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	49. 
	
	BTV2
	Khoa học - Giáo dục
	

	50. 
	
	BTV5
	Thể thao
	

	51. 
	
	BTV9
	Văn hóa phương Đông
	

	52. 
	ĐÀI PTTH
BÌNH THUẬN
	BTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	53. 
	
	BTV6
	Mua sắm tại gia
	

	54. 
	ĐÀI PTTH
ĐỒNG NAI
	ĐNRTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	55. 
	
	ĐNRTV2
	Khoa giáo - giải trí tổng hợp
	

	56. 
	
	ĐNRTV3
	Doanh nhân - Doanh nghiệp –
Thông tin thị trường - Giải trí
	

	57. 
	ĐÀI PTTH
TÂY NINH
	TTV11
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	58. 
	ĐÀI PTTH VÀ BÁO
BÌNH PHƯỚC
	BPTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	59. 
	
	BPTV2
	Khoa học, giáo dục, thông tin giải trí
	

	60. 
	ĐÀI PTTH
BÀ RỊA –
VŨNG TÀU
	BRT
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	61. 
	ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP HCM (HTV)
	HTV9
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	62. 
	
	HTV1
	Thông tin cộng đồng
	

	63. 
	
	HTV2
	Giải trí tổng hợp
	

	64. 
	
	HTV3
	Thanh thiếu niên và nhi đồng
	

	65. 
	
	HTV Key
	Khoa học - Giáo dục
	

	66. 
	
	HTV Thể thao
	Thể thao
	

	67. 
	
	HTV7
	Thông tin - Giải trí tổng hợp
	

	68. 
	ĐÀI TRUYỀN HÌNH
TP HCM (HTV)
	HTVC Thuần Việt
	Giải trí tổng hợp Thuần Việt
	

	69. 
	
	HTVC Ca nhạc
	Ca nhạc
	

	70. 
	
	HTVC Du lịch và cuộc sống
	Du lịch, Văn hoá, Lịch sử
	

	71. 
	
	HTVC Phim
	Phim
	

	72. 
	
	HTVC Gia đình
	Giải trí tổng hợp
	

	73. 
	
	HTVC Phụ nữ
	Giải trí tổng hợp dành cho phụ nữ
	

	74. 
	
	HTVC+
	Thông tin tổng hợp
	

	75. 
	ĐÀI PTTH
VĨNH LONG
	THVL1
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	76. 
	
	THVL2
	Chuyên đề văn hóa, thể thao và giải trí
	

	77. 
	
	THVL3
	Phim châu Á
	

	78. 
	
	THVL4
	Văn hóa, Du lịch và Giải trí
	

	79. 
	ĐÀI PTTH
TRÀ VINH
	THTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	80. 
	
	THTV2
	Dạy học trên
truyền hình
	

	81. 
	ĐÀI PTTH
LONG AN
	LA34
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	82. 
	ĐÀI PTTH
BẾN TRE
	THBT
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	83. 
	ĐÀI PTTH
TIỀN GIANG
	THTG
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	84. 
	ĐÀI PTTH
ĐỒNG THÁP
	THĐT
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	85. 
	
	THĐT2
	Kênh miền Tây
	

	86. 
	ĐÀI PTTH
KIÊN GIANG
	KG
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	87. 
	
	KG1
	Kênh Biên giới, biển đảo và dân tộc
	

	88. 
	ĐÀI PTTH
AN GIANG
	ATV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	89. 
	ĐÀI PTTH
SÓC TRĂNG
	STV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	90. 
	
	STV2
	Kênh truyền hình dành cho đồng bào dân tộc
	

	91. 
	ĐÀI PTTH
BẠC LIÊU
	BLTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	92. 
	ĐÀI PTTH
HẬU GIANG
	HGTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	93. 
	ĐÀI PTTH
CÀ MAU
	CTV
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	94. 
	ĐÀI PTTH
 TP CẦN THƠ
	THTPCT
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	95. 
	Truyền hình
Công an
nhân dân
	ANTV
	Kênh tổng hợp chuyên biệt về lĩnh vực an ninh, trật tự
	

	96. 
	Trung tâm PTTH
Quân đội
	QPVN
	Tổng hợp chuyên biệt về lĩnh vực quân sự, quốc phòng
	

	97. 
	Trung tâm Truyền hình Thông tấn
	Vnews
	Tin tức
	

	98. 
	Truyền hình
Nhân dân
	Nhân dân
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	99. 
	Truyền hình
Quốc hội
Việt Nam
	QHVN
	Tin tức chuyên biệt về Quốc hội
	

	100. 
	Đài Truyền hình
Kỹ thuật số VTC
	VTC1
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	101. 
	
	VTC2
	Công nghệ thông tin và truyền thông
	

	102. 
	
	VTC3
	Thể thao - Văn hóa
	

	103. 
	
	VTC4
	Thời trang và Cuộc sống
	

	104. 
	
	VTC5
	Giải trí tổng hợp
	

	105. 
	
	VTC6
	Văn hoá, nghệ thuật, kinh tế và hội nhập
	

	106. 
	
	VTC7
	Kinh tế và giải trí tổng hợp
	

	107. 
	
	VTC8
	Thông tin và Giải trí tổng hợp Nam Bộ
	

	108. 
	
	VTC9
	Văn hoá - xã hội và giải trí
	

	109. 
	
	VTC10
	Văn hóa Việt
	

	110. 
	
	VTC11
	Thiếu nhi và gia đình
	

	111. 
	
	VTC14
	Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm hoạ, phục vụ cộng đồng
	

	112. 
	
	VTC16
	Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
	

	113. 
	Đài Truyền hình
Việt Nam
	VTV1
	Thời sự - chính trị tổng hợp
	

	114. 
	
	VTV2
	Khoa học - Giáo dục
	

	115. 
	
	VTV3
	Thể thao, giải trí
	

	116. 
	
	VTV4
	Đối ngoại
	

	117. 
	
	VTV5
	Tiếng dân tộc
	

	118. 
	
	VTV5 Tây Nguyên
	Tiếng dân tộc phục vụ đồng bào khu vực Tây Nguyên
	

	119. 
	
	VTV5 Tây Nam Bộ
	Tiếng dân tộc phục vụ đồng bào khu vực Tây Nam Bộ
	

	120. 
	
	VTV Cần Thơ
	Tổng hợp Tây Nam Bộ
	

	121. 
	Đài Truyền hình
Việt Nam
	VTV7
	Giáo dục
	

	122. 
	
	VTV8
	Tổng hợp miền Trung - Tây Nguyên
	

	123. 
	
	VTV9
	Tổng hợp Nam Bộ
	

	124. 
	
	ON VIE GIẢI TRÍ
	Giải trí tổng hợp
	

	125. 
	
	ON PHIM VIET
	Phim truyện Việt Nam
	

	126. 
	
	ON SPORTS
	Thể thao
	

	127. 
	
	ON MOVIES
	Phim và Giải trí tổng hợp
	

	128. 
	
	ON ECHANNEL
	Giải trí tổng hợp dành cho phụ nữ
	

	129. 
	
	ON SPORTS+
	Thể thao và Giải trí
	

	130. 
	
	ON O2TV
	Sức khoẻ và cuộc sống
	

	131. 
	
	ON BIBI
	Thiếu nhi
	

	132. 
	
	ON INFO TV
	Kinh tế và giải trí tổng hợp
	

	133. 
	
	ON CINE
	Thế giới điện ảnh
	

	134. 
	
	ON STYLE TV
	Phong cách sống
	

	135. 
	
	ON Home Shopping TV
	Bán hàng trên truyền hình
	

	136. 
	
	ON MUSIC
	Âm nhạc
	

	137. 
	
	ON FOOTBALL
	Bóng đá
	

	138. 
	
	ON TRENDING
	Du lịch
	

	139. 
	
	ON SPORTS NEWS
	Thể thao tin tức
	

	140. 
	Đài Truyền hình
Việt Nam
	ON VIE DRAMAS
	Phim kinh điển tổng hợp
	

	141. 
	
	ON VFAMILY
	Gia đình
	

	142. 
	
	ON KIDS
	Kênh truyền hình dành cho tuổi học trò
	

	143. 
	
	ON LIFE
	Cuộc sống khám phá
	

	144. 
	
	ON GOLF
	Thể thao Golf
	

	145. 
	
	SCTV Phim tổng hợp và SCTV HD Phim tổng hợp
	Phim tổng hợp
	

	146. 
	
	SCTV1 - Hài và SCTV HD Hài
	Hài
	

	147. 
	
	SCTV2 và SCTV2 HD Giải trí
	Giải trí tổng hợp
	

	148. 
	
	SCTV3 và SCTV3 HD Thiếu nhi
	Thiếu nhi
	

	149. 
	
	SCTV4 và SCTV4 HD Giải trí tổng hợp
	Văn hóa, Xã hội và Giải trí
	

	150. 
	
	SCTV5 và SCTV5 HD Nhịp cầu mua sắm
	Nhịp cầu mua sắm
	

	151. 
	
	SCTV6 và SCTV6 HD Sóng nhạc
	Giải trí tổng hợp sóng nhạc
	

	152. 
	
	SCTV7 Sân khấu và SCTV7 HD Sân khấu
	Sân khấu
	

	153. 
	
	SCTV8 và SCTV8 HD
	Kinh tế và Giải trí
	

	154. 
	
	SCTV9 và SCTV9 Phim Châu Á
	Phim châu Á
	

	155. 
	
	SCTV10 - Home Shopping và SCTV10 HD - Home Shopping
	Mua bán và giới thiệu sản phẩm hàng hoá trên truyền hình - Home shopping
	

	156. 
	
	SCTV11 và SCTV11 HD Văn hóa, Nghệ thuật Thể thao
	Văn hóa, Nghệ thuật Thể thao
	

	157. 
	Đài Truyền hình
Việt Nam
	SCTV12 và SCTV12 HD Du lịch và khám phá
	Du lịch và khám phá
	

	158. 
	
	SCTV13 và SCTV13 HD Phụ nữ và gia đình
	Phụ nữ và gia đình
	

	159. 
	
	SCTV14 và SCTV14 HD Phim Việt
	Phim Việt
	

	160. 
	
	SCTV15 và SCTV15 HD Thể thao
	Thể Thao
	

	161. 
	
	SCTV16 và SCTV16 HD Phim nước ngoài đặc sắc
	Phim nước ngoài đặc sắc
	

	162. 
	
	SCTV17 và SCTV17 HD
	Thể thao và Cuộc sống
	

	163. 
	
	SCTV18 và SCTV18 HD
	Sức sống trẻ
	

	164. 
	
	SCTV19 và SCTV19 HD
	Thiếu nhi
	

	165. 
	
	SCTV20 và SCTV20 HD
	Âm nhạc
	

	166. 
	
	SCTV21 và SCTV21 HD
	Việt Nam ký ức
	

	167. 
	
	SCTV22 và SCTV22 HD
	Thể thao
	

	168. 
	
	SCTV4K
	Giải trí tổng hợp 4K
	

	169. 
	
	K+ Sports 1
	Thể thao đỉnh cao
	

	170. 
	
	K+ Sports 2
	Thể thao
	

	171. 
	
	K+ Life
	Giải trí tổng hợp
	

	172. 
	
	K+ Cine
	Phim
	

	173. 
	
	K+ Kids
	Thiếu nhi
	

	174. 
	Đài VOV
	Kênh Truyền hình 
Đài TNVN
VOVTV
	Kênh văn hóa - du lịch
	



